
STT Mã sản phẩm Quy cách
(Rộng x Dài x Dày) Hình sản phẩm Bề Mặt Đơn giá

(VNĐ/Thanh)

Xớ gỗ, vác cạnh 120.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 105.000

Xớ gỗ, vác cạnh 160.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 145.000

Xớ gỗ, vác cạnh 175.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 140.000

Xớ gỗ, vác cạnh 240.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 205.000

5 Ceiling Boarder 50 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ 100.000

6 LapSiding 6x1 BG 150 x 3050 x 11 mm Vân gỗ nổi, có gờ 343.000

7 LapSiding G0 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 430.000

8 LapSiding G1 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 430.000

9 LapSiding G2 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 430.000

10 Siding 6"/8 mm 150 x 3050 x 8 mm Vân gỗ 140.000

11 Siding 8"/8 mm 200 x 3050 x 8 mm Vân gỗ 190.000

12 Siding 9"/8 mm 225 x 3050 x 8 mm Vân gỗ 215.000

13 Plank 1"/25 mm 100 x 3050 x 25 mm xớ gỗ,có gờ, 3 sóng 465.000

BẢNG BÁO GIÁ CONWOOD ỐP TRẦN TƯỜNG

75 x 3050 x 8 mmLath 3"Cut / 8 mm1

75 x 3050 x 11 mmLath 3"Cut / 11 mm2

Lath 4" Cut / 8 mm3 100 x 3050 x 8mm

Lath 4" Cut / 11 mm 100 x 3050 x 11 mm4

Trang trí nội ngoại thất Thành Tín
Địa chỉ: 155 Đặng Văn Ngữ Phường 14 Quận Phú Nhuận
Hotline: 0913 73 79 72
Email: thanhtin1402@gmail.com - Website: Thanhtin.net.vn



14 Decorative Panel -
Modem 3000 mm 200 x 3050 x 16 mm Xớ gỗ 750.000

Xuất xứ hàng hóa: Thái Lan
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thi công và vận chuyển và VAT 10%.

Miễn phí vận chuyển nội thành (TP HCM) cho đơn hàng từ 50m2 trở lên.

ớn. Quý Khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 0913.73.79.72 để được tư vấn và báo giá tốt nhất!
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Đơn giá
(VNĐ/m2)
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460.000
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570.000

460.000
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705.000

705.000

705.000

305.000

310.000

310.000

1,525.000



1,230.000


